
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ấp An Thuận (thửa đất số 3, tờ bản đồ số 22), Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

14/06/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÍ LỘC PHÁT

1301031317

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn sắt thép phế liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ 
làm phế liệu, phế liệu kim loại màu; Mua bán rác phế liệu, 
thủy tinh, cao su, rác thải, đồng nát; Mua bán phân bón các 
loại; Mua bán hóa chất (trừ hóa chất mang tính độc hại mạnh 
và cấm lưu thông;

4669

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thiết bị, dụng cụ hệ thống điện

4659

4. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

5. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Khai thác thuỷ sản biển
Chi tiết: Đánh bắt thủy sản

0311

9. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải ven biển (xuồng, xà lan, ca nô);

5012

10. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điếu sản xuất trong nước; (trừ thuốc lá 
thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào pháp luật 
cấm kinh doanh)

4724

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ lâm sản và động vật pháp luật cấm kinh doanh)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÍ 
LỘC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978840660
Email: lophaco2017@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ cung ứng tàu biển: Cung cấp cho tàu biển 
lương thực, thực phẩm, nước ngọt, vật tư, thiết bị, nhiên liệu, 
dầu nhờn, vật liệu chèn, lót, ngăn cách hàng; Dịch vụ giao 
nhận hàng hóa; Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe ô tô;

5229

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới pháp luật cấm kinh 
doanh)

4610

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ trục vớt các phương tiện giao thông biển, phế 
liệu;

5222

18. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước đá

4723

20. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu và các sản phẩm liên quan.

4661

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

22. Đại lý du lịch
Chi tiết: Bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải 
và lưu trú cho khách du lịch;

7911

23. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

26. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

27. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa;

7912

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sờ lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ 
có kinh doanh du lịch, khu di lịch sinh thái.

5510

29. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

6492

30. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Nuôi cá, Nuôi tôm, Nuôi cua, ghẹ, Nuôi nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ, nuôi hàu.

0321

31. Xây dựng nhà các loại 4100

32. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210
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30.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC QUÍ

Tân Thành, Xã Hòa 
Thành, Huyện Lai 
Vung, Tỉnh Đồng 
Tháp, Việt Nam

14.700.000.000 49,000 341457792

2NGUYỄN 
VĂN HÒA

780/8/6A Bình Giã, 
Phường 10, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

7.650.000.000 25,500 373284480

3ĐINH VĂN 
ĐA

49 Lê Anh Xuân, 
Phường Bến Thành, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

7.650.000.000 25,500 023948766

33. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy 
chữa cháy và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       341457792
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tân Thành, Xã Hòa Thành, Huyện Lai Vung, Tỉnh 
Đồng Tháp, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp An Thuận, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC QUÍ Nam

1991 Kinh Việt Nam

22/10/2016 Công an Đồng Tháp

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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